BẢNG HƯỚNG DẪN KHUNG LỊCH THỜI VỤ  NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 
Ở THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2016
              (Kèm theo Công văn  số: .........................  /HD-SNNPTNT  ngày ...................  /11/2015)
1. NUÔI TÔM CHÂN TRẮNG TRÊN CÁT 
	Stt
	Địa phương
	Tháng
	Thời gian nuôi

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	1.1
	- Huyện Phong Điền: Xã Phong Hải, Điền Hòa, Điền Lộc, Điền Môn, Điền Hương. 

- Huyện Quảng Điền: Xã Quảng Công, Quảng Ngạn

- Huyện Phú Vang: Xã Vinh An, Vinh Xuân
- Huyện Phú Lộc: Xã Vinh Mỹ, Vinh Hải, Vinh Hiền, Lộc Vĩnh, Lộc Thủy.
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	Vụ 1:

01/02–15/6

(23/12 – 11/5 ÂL)

Vụ 2:

01/8-31/12
(29/6 – 03/12 ÂL)


Khuyến cáo:
Nuôi 02 vụ/năm để đảm bảo có hiệu quả, thời điểm thả giống và nuôi tôm tránh những tháng nắng nóng, nhiệt độ tối ưu 28 - 32 oC. Mật độ thả 100 - 150 con/m2. Trước khi thả tôm giống các cơ sở phải tự lấy mẫu kiểm tra PCR đảm bảo tôm giống sạch bệnh.
BẢNG HƯỚNG DẪN KHUNG LỊCH THỜI VỤ  NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

Ở THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2016

              (Kèm theo Công văn  số: .........................  /HD-SNNPTNT  ngày ...................  /11/2015)
2. NUÔI TÔM CHÂN TRẮNG TRÊN ĐẦM PHÁ 

	Stt
	Địa phương
	Tháng
	Thời gian nuôi

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	2.1
	- Huyện Phú Vang: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	01/03–31/8

(23/1 – 29/7 ÂL)

	2.2
	- Huyện Phú Lộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	     01/3–31/8

(23/1 – 29/7 ÂL)

	2.3
	- Huyện Quảng Điền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	01/4–31/8

(24/2 – 29/7 ÂL)

	2.4
	- Thị xã Hương Trà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	01/3–31/8

(23/1 – 29/7 ÂL)

	2.5
	- Huyện Phong Điền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15/4–31/8

(09/3 – 29/7 ÂL)


Khuyến cáo:   
- Hộ nuôi phải tuân thủ các điều kiện, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật theo Quy định nuôi tôm chân trắng trong vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai - Lăng Cô ban hành kèm theo Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh.
- Vụ chính: nuôi chuyên tôm chân trắng thâm canh mật độ 30 - 60 con/m2. Ao nuôi tốt nhất có nền đáy cát, cát pha sét hoặc cát pha bùn và giữ được mức nước > 1,2 m.

- Vụ phụ: đối với ao nuôi cao triều những diện tích có khả năng vượt lũ nên tận dụng thả tôm rảo, tôm chân trắng,  cua xanh hoặc tùy theo điều kiện ao nuôi có thể thả ương nuôi các đối tượng cá nước lợ.

BẢNG HƯỚNG DẪN KHUNG LỊCH THỜI VỤ  NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

Ở THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2016
              (Kèm theo Công văn  số: .........................  /HD-SNNPTNT  ngày ...................  /11/2015)
3. NUÔI CHUYÊN TÔM SÚ, TÔM RẢO 

	Stt
	Địa phương
	Tháng
	Thời gian nuôi

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	3.1
	- Huyện Phú Vang: Các xã, thị trấn có NTTS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14/02–31/8

(07/01 – 29/7 ÂL)

	3.2
	- Huyện Phú Lộc: Các xã, thị trấn có NTTS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14/2–31/8

(07/01 – 29/7 ÂL)

	3.3
	- Thị xã Hương Trà: Khu nuôi cao triều xã Hải Dương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	02/3–31/8

(24/01 – 29/7 ÂL)

	3.4
	- Huyện Quảng Điền: : Khu nuôi cao triều xã Quảng Công 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	02/3–31/8

(24/1 – 29/7 ÂL)


Khuyến cáo:   
- Nuôi chuyên tôm sú theo hình thức bán thâm canh hoặc quảng canh cải tiến, mật độ thả 10 - 15 con P15/m2. Thả chắt ăn 01 vụ chính, trước khi thả tôm giống các hộ nuôi phải tự lấy mẫu kiểm tra PCR đảm bảo tôm giống sạch bệnh.
- Nuôi tôm rảo nên thả giống vào vụ phụ, vì đối tượng này thích hợp thời tiết mát, bắt đầu vào giữa tháng 7 đến tháng 9 dương lịch nguồn giống tự nhiên xuất hiện phong phú, giá thành rẻ. Thời gian thu hoạch sau 2 - 3 tháng nuôi có thể thu tỉa, bà con đầu tư chi phí thấp nhưng hiệu quả kinh tế cao.
BẢNG HƯỚNG DẪN KHUNG LỊCH THỜI VỤ  NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

Ở THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2016
              (Kèm theo Công văn  số: .........................  /HD-SNNPTNT  ngày ...................  /11/2015)
4. NUÔI XEN GHÉP CÁC ĐỐI TƯỢNG
	Stt
	Địa phương
	Tháng
	Thời gian nuôi

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	4.1
	- Huyện Phú Vang: Các xã, thị trấn có NTTS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	01/01 – 31/8

(22/11 – 29/7 ÂL)

	4.2
	- Thị xã Hương Trà: Hải Dương, Hương Phong.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15/1 – 31/8

(06/11 – 29/7 ÂL)

	4.3
	- Huyện Phú Lộc: Các xã, thị trấn có NTTS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	01/01 – 31/8

(22/11 – 29/7 ÂL)

	4.4
	- Huyện Quảng Điền: Quảng Công, Quảng Thành, Quảng An, Quảng Phước. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	01/3 – 31/8

(23/1 – 29/7 ÂL)

	
	- Huyện Quảng Điền: TT Sịa, Quảng Ngạn; Quảng Lợi.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15/3 – 31/8

(07/02 – 29/7 ÂL)

	4.5
	- Huyện Phong Điền: Điền Hải.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25/3 – 31/8

(17/02 – 29/7 ÂL)


Khuyến cáo:   
- Tùy theo điều kiện có thể thả xen ghép theo công thức khác nhau, nên lấy đối tượng tôm sú, cua làm đối tượng nuôi chính. Vụ nuôi phụ có thể thả ương các đối tượng cua cá nước lợ hoặc nuôi tôm rảo để tận dụng diện tích ao nuôi.
- Mật độ thả: Tôm sú, tôm rảo: 3-5 con/m2 (cở 3-5 cm); Cua: 0,1-0,2 con/m2 (cở 3-5 cm); cá Dìa: 0,1-0,2 con/m2 (cở 3-5 cm); cá Kình: 0,5-1 con/m2 (cở 1-2 cm)
BẢNG HƯỚNG DẪN KHUNG LỊCH THỜI VỤ  NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

Ở THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2016
              (Kèm theo Công văn  số: .........................  /HD-SNNPTNT  ngày ...................  /11/2015)
5. NUÔI CÁ LỒNG/CÁ AO NƯỚC LỢ
	Stt
	Địa phương
	Tháng
	Thời gian nuôi

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	5.1
	- Thị xã Hương Trà: Hương Phong, Hải Dương

- Huyện Phú Vang: Phú Thanh, Thuận An, Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên, Vinh Thanh, Phú An, Phú Mỹ, Phú Xuân, Vinh Phú, Phú Đa, Vinh Hà.

- Huyện Phú Lộc:Vinh Hưng, Vinh Hiền, Lộc Bình, Lộc Trì, TT Phú Lộc, TT Lăng Cô.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	04/02 – 31/8

( 26/12 -  29/7ÂL)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25/01 – 30/9
(16/12 – 30/8 ÂL)

	5.2
	- Huyện Quảng Điền: Quảng Công, Quảng Ngạn, Quảng Lợi.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	01/03– 31/8

(23/01 – 29/7 ÂL)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	01/03– 31/8

(23/01 – 29/7 ÂL)


Khuyến cáo: 
Tùy theo điều kiện về độ mặn, hệ thống ao nuôi tránh được bão lụt có thể ương nuôi cá nước lợ quanh năm.
Nuôi cá ao: mật độ thả cá mú, hồng: 0,2-0,4 con/m2; chẽm: 0,5-1 con/m2; rô phi: 2-4 con/m2.

Nuôi lồng: mật độ thả các loại từ 20-30 con/m2.
BẢNG HƯỚNG DẪN KHUNG LỊCH THỜI VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

Ở THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2015

              (Kèm theo Công văn  số: .........................  /HD-SNNPTNT  ngày ...................  /11/2015)
6. NUÔI CÁ LỒNG/CÁ AO NƯỚC NGỌT
	Stt
	Địa phương
	Tháng
	Thời gian nuôi

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	6.1
	Nuôi cá ao

	6.1.1

	 - Các huyện: Phong Điền; Quảng Điền; Thị xã Hương Trà, Phú Vang, Thị xã Hương Thủy; Phú Lộc; Tp Huế.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	01/01 – 31/8

(22/11– 29/7 ÂL)

	6.1.2


	 - Các huyện: 

 Nam Đông; A Lưới.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	01/03 - 30/9

(23/1 – 30/8ÂL)

	6.2
	Nuôi cá lồng 

	6.2.1
	 
- Các huyện: Phong Điền, Hương Trà, Quảng Điền, Phú Vang, Thị xã Hương Thủy,  Phú Lộc.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	01/1- 30/9

(22/11 – 30/8 ÂL)

	6.2.2
	Các huyện: Nam Đông; A Lưới
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	01/03 - 30/9

(23/1 – 30/8ÂL)

	  6.3
	Nuôi bể Xi Măng

	6.3.1
	- Các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới.

- Thị xã Hương Thủy; Hương Trà; TP Huế.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	01/1 – 31/12

(22/11 – 3/12 ÂL)


Khuyến cáo:

Tùy theo điều kiện vị trí nuôi vượt được bão lụt, có thể ương nuôi cá nước ngọt quanh năm.
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